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CHƯƠNG 5. ĐIỆU THỨC VÀ GIỌNG 

 

BÀI TẬP LÝ THUYẾT 

Bài 1. Sự sắp xếp các âm thanh của điệu thức theo thứ tự từ thấp đến cao (từ âm chủ 
đến âm chủ ở quãng 8 tiếp theo) gọi là … 

Bài 2. 

2.a. Điệu thức trưởng và điệu thức thứ là điệu thức có ....... bậc âm.     

2.b. Sơ đồ cấu tạo giữa các bậc sau đây là của điệu thức nào? 

                I       II       III       IV        V       VI       VII        I 

 

a. Trưởng tự nhiên           b. Thứ thự nhiên            c. Trưởng hòa thanh 
Bài 3. 

3.a. Các bậc ổn định trong điệu trưởng và điệu thứ là bậc I, bậc III và bậc V 

 a. Đúng                                           b. Sai 

3.b. Các bậc chính trong điệu trưởng và điệu thứ là bậc I, bậc III và bậc V 

 a. Đúng                                               b. Sai 

Bài 4. 

4.a. Điệu thức trưởng là điệu thức mà trong đó 3 âm ổn định kết hợp với nhau tạo thành 
hợp âm ba? 

a. trưởng b. thứ c. tăng d. giảm 

4.b. Điệu thức thứ là điệu thức mà trong đó 3 âm ổn định kết hợp với nhau tạo thành 
hợp âm ba? 

a. trưởng b. thứ c. tăng d. giảm 

Bài 5. 

5.a. Điệu thứ hoà thanh là điệu thức có………… so với điệu thứ tự nhiên 

a. Bậc VI hạ thấp nửa cung b. Bậc VII nâng lên nửa cung   

c. Bậc VI và VII hạ thấp nửa cung d. Bậc VI và VII nâng lên nửa cung 

5.b.Điệu trưởng giai điệu là điệu thức có………… so với điệu trưởng tự nhiên 

a. Bậc VI hạ thấp nửa cung b. Bậc VII nâng lên nửa cung   
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c. Bậc VI và VII hạ thấp nửa cung c. Bậc VI và VII nâng lên nửa cung 

5.c. Điệu trưởng hoà thanh là điệu thức có………… …………………so với điệu tr-
ưởng tự nhiên 

5.d. Điệu thứ giai điệu là điệu thức có………………………………..so với điệu thứ tự 
nhiên 

Bài 6. 

6.a. Một cặp giọng trưởng, thứ có cùng dấu hóa biểu được gọi là cặp giọng 
…………………………………………………………………………………… 

6.b. Giọng cùng tên là giọng................................................................................. 

BÀI TẬP THỰC HÀNH 

Bài 1. Hãy viết cấu tạo của gam trưởng tự nhiên và viết gam H dur, Es dur  

 

  

 

 
 

Bài 2. Hãy viết âm ổn định và âm không ổn định trong điệu trưởng và điệu thứ 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Bài 3. Hãy viết gam E dur và As dur hòa thanh; Es dur và H dur giai điệu 
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Bài 4. Hãy viết hóa biểu của các giọng sau: E dur, As dur, H dur, Des dur, A dur 

 
 

Bài 5. Hãy viết cấu tạo của gam thứ tự nhiên và viết gam fis moll, b moll 

 

 

 

 
 

Bài 6. Hãy viết gam cis moll và f moll hòa thanh; gis moll và c moll giai điệu 
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Bài 7.  

7.a. Dấu hóa biểu sau là của giọng thứ nào và ghi tên các giọng thứ đó.  

 

 
 

7.b. Hãy viết các giọng song song với các giọng trên 

 

 
 

Bài 8.  

8.a. Viết các giọng cùng tên với các giọng sau: b moll, E dur, A dur, f moll 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

  

8.b. Hãy viết các giọng song song với các giọng trên (Ghi dấu hóa biểu) 
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Bài 9.  

9.a. So sánh điệu trưởng hòa thanh và điệu thứ hòa thanh. Cho ví dụ có từ 2 dấu hòa 

trở lên  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 

9.b. So sánh điệu trưởng và điệu thứ tự nhiên. Cho ví dụ có từ 2 dấu hòa trở lên  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 

9.c. So sánh điệu trưởng và điệu thứ giai điệu. Cho ví dụ có từ 2 dấu hòa trở lên  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 

Bài 10. 

a. Tìm cặp giọng song song 
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a. F dur b. f moll c. As dur d. fis moll 

b. Tìm cặp giọng cùng tên 

a. F dur b. f moll c. As dur d. fis moll 

Bài 11. 

a. Viết các giọng cùng tên với các giọng sau: b moll, E dur, A dur, f moll  

b. Hãy viết các giọng song song với các giọng trên (Ghi dấu hóa biểu) 
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CHƯƠNG 6. QUÃNG TRONG CÁC GIỌNG TRƯỞNG VÀ THỨ 

 

BÀI TẬP LÝ THUYẾT 

Bài 1:  

1.a. Quãng được hình thành từ các bậc cơ bản của điệu trưởng và thứ tự nhiên được gọi 
quãng ..... 

1.b. Có ………………quãng cơ bản (quãng diatonic) 

Bài 2. Quãng được tạo nên bởi một bậc ổn định và một bậc không ổn định của điệu 
thức là quãng không ổn định 

a. Đúng b. Sai 

Bài 3.Quãng được tạo nên bởi hai bậc không ổn định của điệu thức luôn là quãng 
nghịch 

a. Đúng b. Sai 

Bài 4. Quãng được tạo nên bởi hai bậc không ổn định của điệu thức là quãng ổn 
định 

a. Đúng b. Sai 

Bài 5. Quãng được tạo nên do sự nâng cao bậc VII và hạ thấp bậc VI ở điệu trưởng và 
thứ hòa thanh là quãng ... 

Bài 6. Đâu là quãng đặc biệt trong điệu trưởng và điệu thứ hoà thanh? 

 a. Quãng 4 tăng   b. Quãng 3 giảm    c. Quãng 4 giảm    d. Quãng 5 giảm 

          e. Quãng 4 tăng   f. Quãng 5 giảm     g. Quãng 6 tăng     h. Quãng 2 tăng 

Bài 7. 

7.a. Hợp âm ba được hình thành trên bậc I, IV, V trong điệu trưởng và điệu thứ là hợp 
âm ba? 

a. Hợp âm ba phụ    b. Hợp âm ba chính 
7.b. Hợp âm ba phụ trong điệu trưởng và điệu thứ được thành lập trên các bậc? 

 a. II, IV, VI, VII  b. II, III, VI, VII 

Bài 8. Hợp âm át trong điệu trưởng tự nhiên là hợp âm ba? 

a. trưởng b. thứ c. tăng d. giảm 

Bài 9. Hợp âm hạ át trong điệu thứ tự nhiên là hợp âm ba? 
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a. trưởng b. thứ c. tăng d. giảm 

Bài 10. Hợp âm át trong điệu thứ hoà thanh là hợp âm ba? 

a. trưởng b. thứ c. tăng d. giảm 

Bài 11. Hợp âm bảy hạ át trong điệu trưởng hoà thanh và điệu thứ là loại hợp âm bảy? 

a.  thứ trưởng b. thứ c. thứ giảm d. giảm 

Bài 12. Hợp âm hạ át trong điệu trưởng hoà thanh là hợp âm ba? 

a. trưởng b. thứ c. tăng d. giảm 

Bài 13. Hợp âm bảy dẫn trong điệu trưởng tự nhiên là loại hợp âm bảy? 

a.  thứ trưởng b. thứ c. thứ giảm d. giảm 

Bài 14. Hợp âm bảy hạ át trong điệu trưởng tự nhiên là loại hợp âm bảy? 

a.  thứ trưởng b. thứ c. thứ giảm d. giảm 

Bài 15. Hợp âm bảy dẫn trong điệu trưởng hoà thanh và thứ hoà thanh là loại hợp âm 
bảy? 

a.  thứ trưởng b. thứ c. thứ giảm d. giảm 

 

BÀI TẬP THỰC HÀNH 

Bài 1. Trong điệu trưởng và điệu thứ tự nhiên tạo ra các loại quãng nào? Hãy viết 10 

quãng có trong giọng A dur; Es dur; h moll và g moll 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Bài 2.  

2.a. Các quãng đặc biệt trong giọng trưởng hòa thanh được thành lập từ bậc nào? Hãy 

viết các quãng đặc biệt đó ở giọng E dur hòa thanh, A dur hòa thanh và B dur 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 
 

 
 

 
 

2.b. Các quãng đặc biệt trong giọng thứ hòa thanh được thành lập từ bậc nào? Hãy viết 

các quãng đặc biệt đó ở giọng g moll hòa thanh, fis moll hòa thanh và h moll 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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Bài 3.  

3.a. Có mấy quãng 4+ và 5- trong giọng trưởng hòa thanh và chúng được hình thành từ 

bậc nào? Hãy viết các quãng 4+ và 5- ở giọng Es dur hòa thanh; D dur hòa thanh và A 

dur hòa thanh. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 
 

3.b. Có mấy quãng 4+ và 5- trong giọng thứ hòa thanh và chúng được hình thành từ bậc 

nào? Hãy viết các quãng 4+ và 5- ở giọng d moll; h moll hòa thanh và c moll hòa thanh. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  
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Bài 4. Hãy viết 5 quãng ổn định trong giọng E dur, c moll, As dur, g moll  

 

  

 

 

 
 

Bài 5. Quãng ổn định được thành lập từ bậc nào ? Hãy viết 5 quãng không ổn trong 

giọng E dur, c moll, As dur, g moll 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Bài 6. Hãy xác định các quãng sau có trong giọng trưởng và giọng thứ nào? (Tìm 1 

giọng trưởng và 1 giọng thứ) 

 

 
 

Bài 7. Các quãng sau là quãng không ổn định, hãy xác định các quãng đó ở giọng nào 

và giải quyết các quãng đó. (Tìm 1 giọng) 

 

 
 

Bài 8. Bản nhạc viết ở giọng emoll, hãy xác định quãng ổn định và không ổn định đã 

được đánh dấu trong bản nhạc. 

Nối vòng tay lớn 

                                                          (Trích)         Sáng tác: Trịnh Công Sơn 
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Bài 9. Bản nhạc viết ở giọng Gdur, hãy xác định quãng ổn định và không ổn định đã 

được đánh dấu trong bản nhạc sau. 

Hành khúc quân đội 

(Trích) 

                                                                                         R.Schumann 
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CHƯƠNG 7.       HỢP ÂM TRONG CÁC GIỌNG TRƯỞNG VÀ THỨ 

 

Bài 1. Hợp âm 3 chính và hợp âm 3 phụ trong điệu trưởng và điệu thứ được thành lập 

từ bậc nào? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Bài 2. Hãy viết các hợp âm 3 chính từ các giọng trưởng và giọng thứ sau: 

A dur , g moll, B dur , c moll, H dur , fis moll 

 

 
 

 
 

 
 

Bài 3. Hãy viết các hợp âm 3 chính từ các giọng trưởng hòa thanh và thứ hòa thanh 

sau: 

E dur , c moll , As dur , g moll , H dur , h moll 
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Bài 4. Hãy viết các hợp âm 3 phụ từ các giọng trưởng và giọng thứ sau:  

D dur, c moll , Es dur , H dur , fis moll , g moll 

 

 
 

 
 

 
 

Bài 5. Hãy viết các hợp âm 3 phụ từ các giọng trưởng hòa thanh và thứ hòa thanh sau:  

B dur , h moll , As dur , E dur , fis moll , f moll 
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Bài 6. Hãy viết các hợp âm 7 át từ các giọng sau: 

 D dur , cis moll , As dur , H dur , g moll , B dur , f moll , H dur  

  

 
 

 
 

 
 

Bài 7. Hãy viết các hợp âm 7 dẫn từ các giọng sau: 

 E dur, B dur hòa thanh , c moll hòa thanh, A dur , D dur hòa thanh , fis 

moll hòa thanh , Es dur , As dur hòa thanh , f moll hòa thanh  
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Bài 8. Hãy viết các hợp âm 7 hạ át từ các giọng sau: 

E dur , F dur hòa thanh , g moll  , A dur , D dur hòa thanh , gis moll ,  

H dur , As dur hòa thanh , f moll 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Bài 9. Bản nhạc sau ở giọng a moll, hãy xác định các hợp âm ba chính và ghi ký hiệu 

ở dưới hợp âm  

Chàng kỵ sĩ dũng cảm  

                                       (Trích)                          R.Schumann 

 

 

Mai Linh Chi
I

Mai Linh Chi
I

Mai Linh Chi
I

Mai Linh Chi
IV

Mai Linh Chi
I

Mai Linh Chi
V

Mai Linh Chi
I

Mai Linh Chi
V

Mai Linh Chi
t

Mai Linh Chi
s

Mai Linh Chi
t

Mai Linh Chi
D

Mai Linh Chi
t

Mai Linh Chi
D
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Bài 10. Bản nhạc sau ở giọng Gdur, hãy đặt hợp âm cho phần giai điệu sao cho phù 

hợp (Ghi ký hiệu hợp âm) 

Chúc mừng sinh nhật 

                                                                Nhạc: Anh 

                                                                                 Lời: Đào Ngọc Dung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai Linh Chi
G dur

Mai Linh Chi
T: G - H - D (G)

Mai Linh Chi
S: C - E - G (C)

Mai Linh Chi
D: D - F# - A (D)

Mai Linh Chi
D

Mai Linh Chi
G

Mai Linh Chi
G

Mai Linh Chi
G
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CHƯƠNG 8. QUAN HỆ HỌ HÀNG GIỮA CÁC GIỌNG 

 

Bài 1. Hãy viết các giọng có quan hệ cấp 1 từ các giọng trưởng sau:  

D dur, Es dur , A dur 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

Bài 2. Hãy viết các giọng có quan hệ cấp 1 từ các giọng thứ sau:  

g moll , fis moll , h moll 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

Bài 3. Viết gam chromatic từ các giọng sau:    G dur , B dur , e moll 
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CHƯƠNG 9. ĐIỆU THỨC 5 ÂM 

 

 

BÀI TẬP LÝ THUYẾT 

Bài 1: Đây là cấu tạo của điệu thức nào?  

  

a. Cung b. Thương c. Chủy d. Vũ 

Bài 2: Điệu Xuân của Việt Nam tương ứng với điệu Thương của Trung Hoa. 

a. Đúng  b. Sai  

Bài 3: Điệu Bắc tương ứng với điệu thức nào của Trung Hoa? 

a. Thương b. Giốc c. Chủy d. Vũ 

Bài 4: Điệu thức Vũ (tương ứng với điệu thức Nam của Việt Nam) có màu sắc gần với 

điệu thức 7 âm nào? 

a. Trưởng tự nhiên                           b. Thứ tự nhiên  

Bài 5: Đâu là cấu tạo của điệu thức Oán? 

a.  

 

b.    

  

c. 
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BÀI TẬP THỰC HÀNH  

Bài 1. Từ nốt Rê và nốt Son hãy viết các điệu thức: Cung, Thương, Giốc, Chủy và Vũ 

 

 

 

 

 
 

Bài 2. Từ nốt Mi và nốt La hãy viết điệu Bắc, điệu Nam, điệu Xuân và điệu Oán. Những 

điệu thức này tương ứng với điệu thức nào của Trung Quốc.  
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Bài 2. Hãy xác điệu thức của các bản nhạc sau : 
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G  H C D E G – Son Oán  
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Lý dĩa bánh bò 

                                                                                       Dân ca Nam Bộ 

                                                                                       Ghi âm: Hoàng Hiệp 

 

 

 

G – I 

C – IV         G A C D E G  Son Bắc (Chuỷ) 

 

Bóng em 

                                                                                                Dân ca: Chàm 
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Mưa rơi 

                                                                                        Dân ca Xá (Tây Bắc) 
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CHƯƠNG 10. XÁC ĐỊNH GIỌNG – CHUYỂN GIỌNG – DỊCH GIỌNG 
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BÀI TẬP LÝ THUYẾT 

Bài 1: Đâu là những tiêu chí xác định giọng một tác phẩm âm nhạc? 

a. Dựa vào hóa biểu của bản nhạc  

b. Dựa vào âm cao nhất trong bản nhạc 

c. Dựa vào âm kết  thúc trong bản nhạc 

d. Dựa vào số chỉ nhịp của bản nhạc 

Bài 2: Cách dịch giọng nào phổ biến và tiện lợi nhất? 

a. Dịch giọng theo quãng đã ấn định  

b. Dịch giọng bằng cách thay đổi hóa biểu (dịch giọng nửa cung cromatic) 

c. Dịch giọng bằng thay đổi khóa nhạc. 

Bài 3: Đâu là biểu hiện của chuyển giọng? 

a. Chuyển sang giọng mới trong một khoảng thời gian ngắn và chủ âm mới 

không được củng cố. 

b. Chuyển sang giọng mới và củng cố giọng mới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI TẬP THỰC HÀNH 



32 
 

Bài 1.  

1.a. Xác định giọng ca khúc Làng tôi của Văn Cao. (có phân tích) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hoá biểu không có dấu hoá có giọng song song là C dur và a moll 

- Bản nhạc mở đầu là C E G và kết bài ở nốt C đay là các âm ổn định của 

giọng C dur 

- Kết luận bài Làng tôi được viết ở giọng C dur 

 Dịch giọng: Tầm âm từ a – c2 bản nhạc được dịch từ giọng C dur sang giọng 

A dur                               mới c1 – e2 (dịch 3t – 3T) 3t dịch A dur;   3T dịch As dur  
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

1.b. Với tầm âm a – c2, hãy dịch giọng bản nhạc trên cho phù hợp 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Bài 2.  
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2.a. Hãy xác định giọng bài Quốc ca của Văn Cao (có phân tích)  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

2.b. Với tầm âm g – d2, hãy dịch giọng bản nhạc trên cho phù hợp 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Bài 3. 

3.a. Xác định giọng bản nhạc sau:  
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.b. Hãy dịch giọng bản nhạc trên:  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Bài 4. 

4.a. Hãy xác định giọng bản nhạc sau 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4.b. Hãy dịch giọng bản nhạc trên: a – a1 Hãy dịch cho phù hợp 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Bài 5.  

5.a. Hãy xác định giọng bản nhạc sau 

 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5.b. Hãy dịch giọng bản nhạc trên:  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Bài 6.  

6.a. Hãy xác định giọng bản nhạc sau: 

 

Mai Linh Chi
D dur // h moll

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi
âm ổn định của giọng D dur

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi
1

Mai Linh Chi
2

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi
3

Mai Linh Chi
4

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi
9

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi
8

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi
D dur

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi
A dur // fis moll

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi
A dur

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi
13

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi
D dur

Mai Linh Chi
Kết luận: Bản nhạc được viết ở giọng D dur chuyển sang A dur và kết ở giọng D dur 

Mai Linh Chi
Cho tầm âm từ g - c2, hãy tìm giọng cần dịch cho phù hợp

Mai Linh Chi
Cho tầm âm từ c1 - e2, hãy tìm giọng cần dịch cho phù hợp
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6.b. Hãy dịch giọng bản nhạc trên:  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Bài 7.  

7.a. Hãy xác định giọng bản nhạc sau 

 
  

- Có 1 dấu b có giọng song song là F dur và d moll  

- BẮt đầu A, D, F là âm ổn định của giọng d moll 

- Vậy từ nhịp 1 – 4 ở giọng d moll 

- Ô nhịp 5 – 6 có Si bình có giọng C dur //amoll. Có nốt A, C là âm ổn định 

của giọng a moll  

- Từ nịp 7 – 11 quay về giọng d moll vì có dấu si giáng 

- Nhịp 12 đến hết chuyển sang giọng a moll vì Si bình và kết ở A.  

Kết luận: d moll > a moll > d moll > a moll  

 

7.b. Với tầm âm h – c2 hãy dịch giọng bản nhạc cho phù hợp 

Tầm âm cũ d1 – e2: d moll > a moll > d moll > a moll  

Tầm âm mơi h – c2: (3t) h moll > fis moll > h moll > fis moll  

 

 

 

7.b. Với tầm âm h – c2 hãy dịch giọng bản nhạc cho phù hợp 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Bài 8.  

8.a. Hãy xác định giọng ca khúc Nhớ về Hà Nội của Hoàng Hiệp (có phân tích) 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

8.b. Hãy dịch giọng bản nhạc trên 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LÝ THUYẾT ÂM NHẠC 

Hình thức thi: vấn đáp    Học phần II 

 

1. Thế nào là điệu thức trưởng tự nhiên? Cấu tạo của điệu thức? Thế nào là điệu thức 

thứ tự nhiên? Cấu tạo của điệu thức? Cho ví dụ. 

2. Thế nào là điệu thức trưởng hòa thanh và trưởng giai điệu? Thế nào là điệu thức thứ 

hòa thanh và thứ giai điệu? Cho ví dụ. 

3. So sánh điệu thứ giai điệu với điệu trưởng tự nhiên; điệu thứ tự nhiên với điệu trưởng 

giai điệu. Cho ví dụ. 

4. Các bậc của điệu trưởng tự nhiên và điệu thứ tự nhiên tạo ra những loại quãng nào (14 

quãng cơ bản) ? Các quãng đó còn được gọi là những quãng gì? Tại sao? Cho ví dụ ở một 

giọng có từ 1 dấu hóa trở lên. 

5. Những quãng đặc biệt được tạo ra do hạ thấp nửa cung chromatic ở bậc VI của điệu 

trưởng (điệu trưởng hòa thanh) và nâng cao bậc VII của điệu thứ (điệu thứ hòa thanh) 

được gọi là những quãng gì? Tên các loại quãng đó? Chúng được lập từ những bậc nào 

của điệu thức? Cho ví dụ ở một giọng có từ 1 dấu hóa trở lên. 

6. Có bao nhiêu quãng 4 tăng và 5 giảm trong điệu trưởng hòa thanh và thứ hòa thanh? 

Các quãng đó được hình thành từ những bậc nào? Cho ví dụ ở một giọng có từ 1 dấu 

hóa trở lên. 

7. Trong điệu trưởng và điệu thứ, những quãng như thế nào gọi là quãng ổn định; quãng 

không ổn định? Cho ví dụ ở một giọng có từ 1 dấu hóa trở lên. 

8. Trình bày về các hợp âm ba chính và phụ trong điệu trưởng tự nhiên và điệu thứ tự 

nhiên. Cho ví dụ ở một giọng có từ 1 dấu hóa trở lên. 

9. Trình bày về các hợp âm ba chính và phụ trong điệu trưởng hòa thanh và điệu thứ 

hòa thanh. Cho ví dụ ở một giọng có từ 1 dấu hóa trở lên. 

10. Trình bày về hợp âm bảy át trong điệu trưởng tự nhiên và thứ hòa thanh. Cho ví dụ 

ở một giọng có từ 1 dấu hóa trở lên. 
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11. Trình bày về hợp âm bảy dẫn trong điệu trưởng tự nhiên, trưởng hòa thanh và thứ 

hòa thanh. Cho ví dụ ở một giọng có từ 1 dấu hóa trở lên. 

12. Trình bày về hợp âm bảy hạ át trong điệu trưởng tự nhiên, trưởng hòa thanh và điệu 

thứ. Cho ví dụ ở một giọng có từ 1 dấu hóa trở lên. 

13. Thế nào là điệu thức 5 âm? Kể tên và viết khung cấu tạo các loại điệu thức 5 âm 

Trung Hoa. Lấy bất kỳ âm nào làm chủ, hãy viết các thang âm của các điệu thức Xuân, 

Bắc, Nam trong điệu thức 5 âm của Việt Nam và so sánh với điệu thức 5 âm của Trung 

Hoa. 

14. Hãy trình bày một số tiêu chí trong việc xác định giọng cho một bản nhạc. 

1. Hoá biểu tìm giọng // 

2. Dựa vào âm ổn định I, III, V  

3. Dấu hoá bất thường VI, VII > hoà thanh hoặc giai điệu  

 

NỘI DUNG ÔN TẬP CHO DẠNG CÂU HỎI NHANH 

 

1. Nêu những bậc ổn định và không ổn định trong giọng trưởng và thứ? Cho ví dụ. 

2. Thế nào là quãng ổn định, quãng không ổn định trong điệu thức trưởng và thứ? Cho 

ví dụ minh họa ở một giọng bất kỳ và nêu cụ thể những quãng ổn định và không ổn 

định trong giọng đó. 

3. Những quãng tăng, giảm nào được gọi là quãng diatonic? Cho ví dụ. 

4. Cách giải quyết các quãng nghịch về quãng thuận. Cho ví dụ. 

5. Nêu cấu tạo của các hợp âm: ba trưởng, ba thứ, ba tăng và ba giảm. Cho ví dụ. 

6. Thành lập hợp âm bẩy át từ một giọng trưởng hoặc giọng thứ hòa thanh bất kỳ. 

7. Đọc tên các hợp âm có ký hiệu ví dụ như: C; Cm; C aug; C dim; C7; CM7; Cm7; Cm7b5; 

C7dim. 

8. Học thuộc lòng hệ thống các giọng trưởng và thứ có dấu thăng và giáng. 

9. Các bậc bị thay đổi trong các giọng trưởng và thứ ở dạng hòa thanh và giai điệu. 

10. Giọng song song, giọng cùng tên, giọng có quan hệ họ hàng gần. 

11. Cấu tạo các điệu thức năm âm phổ biến theo tên gọi của Trung Hoa: Cung; Thương; 

Giốc; Chủy; Vũ. Thành lập các thang âm này từ một âm bất kỳ. 

Mai Linh Chi
4+

Mai Linh Chi
5-

Mai Linh Chi

Mai Linh Chi
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Mai Linh Chi
So sánh điệu thứ tự nhiên với điệu trưởng giai điệu 
- Khác nhau ở 4 âm dưới
- Giống nhau ở 4 âm trên 


